
Phụ lục số 2.1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

TẠI TRƯỜNG THPT BA GIA VÀ THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SGDĐT ngày 12/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

A THIẾT BỊ TRANG BỊ TẠI PHÒNG HỌC ĐA NĂNG

1 Màn hình hiển thị tương tác Cái 2

2 Bảng dạy học Cái 2

3 Thiết bị lưu trữ (có chức năng phân quyền) Cái 2

4 Máy chiếu vật thể Cái 2

5 Hệ thống âm thanh Bộ 2

6 Hệ thống biểu quyết Bộ 2

7 Camera quay cận cảnh lấy nét Cái 2

8 Camera theo dõi chuyển động Cái 2

9 Hệ thống điều khiển Bộ 2

10 Hệ thống phát livestream qua youtube, facebook… Bộ 2

11 Hệ thống ghi hình tiết học trực tuyến kết hợp trực tiếp Bộ 2

12 Bộ chuyển mạch HDMI to USB 3.0 Cái 2

13 Hộp chuyển HDMI, 1 in 4 out Cái 4

14 Thiết bị lưu trữ ngoài Cái 2

15 Bộ lưu điện Cái 4

16 Điều hòa nhiệt độ Bộ 4

17 Tủ cơ khí để thiết bị và tài liệu ghi hình Cái 2

18 Đèn tăng cường ánh sáng kèm chân dựng Cái 8

19 Tủ tác nghiệp studio chuyên dụng di động Cái 2

20 Phông xanh có motor cuốn Cái 2

21 Chân đứng cho camera Cái 8

22  Ghế xoay Cái 2

23 Dây cáp HDMI 10m Cái 4Trang 1
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24 Dây cáp HDMI 5m Cái 4

25 Dây cáp SDI 10m Cái 4

26  Dây cáp SDI 5m Cái 4

27 Dây cáp mạng LAN 5m Cái 4

28 Dây Balance 2 đầu XRL đực cái 10m Cái 4

29 Dây Balance 2 đầu XRL đực cái 5m Cái 4

30 Dây âm thanh 3.5mm, 2 đầu 6mm dài 10m Cái 4

31 Tủ đựng máy vi tính xách tay di động Cái 4

32 Bộ phát Wifi tốc độ cao Bộ 2

33 Switch 8 port Cái 2

34 Tủ rack treo tường Cái 2

35 Bàn, ghế dùng cho học sinh Bộ 90

36 Bàn, ghế dùng cho giáo viên Bộ 2

B THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHỤC VỤ DẠY HỌC

1 Màn hình hiển thị (Smart Tivi) Cái 54

2 Máy điều hòa Cái 6

3 Máy bắn tập Bộ 1

4 Máy photocopy siêu tốc phục vụ công tác sao in đề Cái 2

5 Thiết bị kết nối mạng và đường truyền Internet Bộ 1

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
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